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Lớp 6/1

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Khoa học tự nhiên Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục

2 HDTNHN Khoa học tự nhiên Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử địa lí

3 HDTNHN GDCD Toán Lịch sử địa lí Văn học

4 Khoa học tự nhiên Âm nhạc Tin học Toán Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Văn học Khoa học tự nhiên HDTNHN Văn học Văn học

2 AVNN Thể dục Giáo dục địa phương STEM Tin học QT

3 Toán Lịch sử địa lí Tin học QT Toán Công nghệ

4 Kĩ năng sống Mĩ thuật Toán

Lớp 6/2

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Mĩ thuật Công nghệ Văn học Khoa học tự nhiên

2 HDTNHN Giáo dục địa phương HDTNHN Văn học Văn học

3 HDTNHN Thể dục Ngoại ngữ Toán Lịch sử địa lí

4 Ngoại ngữ Khoa học tự nhiên Ngoại ngữ Toán GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Văn học Tin học QT Âm nhạc Thể dục

2 Toán Lịch sử địa lí Kĩ năng sống Toán STEM

3 Khoa học tự nhiên Ngoại ngữ Văn học Tin học Tin học QT

4 Khoa học tự nhiên Lịch sử địa lí AVNN
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Lớp 6/3

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Ngoại ngữ Toán Lịch sử địa lí Văn học

2 HDTNHN Mĩ thuật Tin học Lịch sử địa lí Văn học

3 Văn học Văn học Công nghệ Ngoại ngữ Toán

4 HDTNHN Thể dục GDCD Khoa học tự nhiên Lịch sử địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Khoa học tự nhiên Thể dục Âm nhạc Khoa học tự nhiên Tin học QT

2 Khoa học tự nhiên Ngoại ngữ Tin học QT HDTNHN Giáo dục địa phương

3 Kĩ năng sống Văn học Toán STEM Toán

4 Ngoại ngữ AVNN Toán

Lớp 7/1

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Văn học Ngoại ngữ Lịch sử địa lí Văn học

2 HDTNHN Thể dục Toán Lịch sử địa lí HDTNHN

3 Toán Âm nhạc GDCD Văn học HDTNHN

4 Toán Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Ngoại ngữ Mĩ thuật Văn học Toán Khoa học tự nhiên

2 Văn học Khoa học tự nhiên Thể dục Ngoại ngữ Khoa học tự nhiên

3 Văn học Khoa học tự nhiên Kĩ năng sống AVNN Lịch sử địa lí

4 Toán STEM Giáo dục địa phương Tin học
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Lớp 7/2

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Ngoại ngữ Lịch sử địa lí Âm nhạc Toán

2 HDTNHN Văn học Ngoại ngữ Giáo dục địa phương Thể dục

3 Ngoại ngữ Mĩ thuật Toán Ngoại ngữ Khoa học tự nhiên

4 Ngoại ngữ GDCD Toán Tin học Khoa học tự nhiên

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Văn học Văn học Toán STEM Công nghệ

2 Văn học Văn học Toán Khoa học tự nhiên HDTNHN

3 HDTNHN AVNN Thể dục Khoa học tự nhiên Văn học

4 Lịch sử địa lí Lịch sử địa lí Kĩ năng sống Toán

Lớp 7/3

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Âm nhạc Toán Toán Tin học

2 HDTNHN Ngoại ngữ Lịch sử địa lí Toán Toán

3 Khoa học tự nhiên Ngoại ngữ Ngoại ngữ Khoa học tự nhiên Văn học

4 Thể dục Mĩ thuật Ngoại ngữ Giáo dục địa phương Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Kĩ năng sống AVNN HDTNHN Toán Lịch sử địa lí

2 HDTNHN Văn học Ngoại ngữ Toán Lịch sử địa lí

3 Văn học STEM Công nghệ Khoa học tự nhiên Văn học

4 Văn học GDCD Thể dục Khoa học tự nhiên
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Lớp 7/4

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Thể dục Thể dục Văn học HDTNHN

2 HDTNHN Khoa học tự nhiên Toán Âm nhạc Khoa học tự nhiên

3 Toán Ngoại ngữ Lịch sử địa lí Khoa học tự nhiên Toán

4 Mĩ thuật Ngoại ngữ Lịch sử địa lí Khoa học tự nhiên Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Văn học Lịch sử địa lí Kĩ năng sống Tin học Văn học

2 Văn học Giáo dục địa phương Ngoại ngữ Văn học Toán

3 AVNN GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ HDTNHN

4 Toán Văn học Công nghệ STEM

Lớp 8/1

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Giáo dục địa phương HDTNHN Tin học Toán

2 HDTNHN Ngoại ngữ Toán Văn học Toán

3 Thể dục Văn học Mĩ thuật Khoa học tự nhiên Thể dục

4 Văn học Văn học Ngoại ngữ Văn học Lịch sử địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Lịch sử địa lí Văn học Toán Khoa học tự nhiên STEM

2 Lịch sử địa lí HDTNHN Toán Âm nhạc Khoa học tự nhiên

3 Ngoại ngữ Kĩ năng sống Ngoại ngữ Toán Khoa học tự nhiên

4 AVNN Công nghệ GDCD Ngoại ngữ
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Lớp 8/2

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Văn học Tin học Ngoại ngữ Văn học

2 HDTNHN Âm nhạc Công nghệ Ngoại ngữ Văn học

3 Văn học Khoa học tự nhiên Thể dục HDTNHN Lịch sử địa lí

4 Giáo dục địa phương Khoa học tự nhiên Mĩ thuật Toán Thể dục

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán GDCD Lịch sử địa lí Ngoại ngữ Khoa học tự nhiên

2 Toán AVNN Lịch sử địa lí Toán Khoa học tự nhiên

3 Ngoại ngữ Văn học Toán HDTNHN STEM

4 Ngoại ngữ Kĩ năng sống Toán Văn học

Lớp 9/1

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Khoa học tự nhiên Toán Toán GDCD

2 HDTNHN HDTNHN Mĩ thuật Toán Lịch sử địa lí

3 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Văn học

4 Toán Ngoại ngữ Thể dục HDTNHN Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Khoa học tự nhiên Công nghệ Công nghệ AVNN Văn học

2 Khoa học tự nhiên Lịch sử địa lí Ngoại ngữ Khoa học tự nhiên Văn học

3 Văn học Lịch sử địa lí Âm nhạc Ngoại ngữ Thể dục

4 Văn học Toán
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Lớp 9/2

Có tác dụng từ ngày 16/09/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 SHDC Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử địa lí

2 HDTNHN Khoa học tự nhiên Thể dục Tin học HDTNHN

3 HDTNHN Văn học Toán Lịch sử địa lí GDCD

4 Khoa học tự nhiên Văn học Toán Văn học Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 AVNN Ngoại ngữ Thể dục Toán Khoa học tự nhiên

2 Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ Văn học Khoa học tự nhiên

3 Toán Mĩ thuật Lịch sử địa lí Văn học Văn học

4 Toán Âm nhạc


